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	STT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học

	
	Loài Lợn
	Sus scrofa

	1
	Giống lợn ỉ
	Sus scrofa

	2
	Giống lợn ba xuyên
	Sus scrofa

	3
	Giống lợn hung
	Sus scrofa

	4
	Giống lợn mường lay
	Sus scrofa

	
	Loài Gà sao
	Helmeted

	5
	Giống gà sao vàng
	Numida meleagris

	
	Loài Vịt xiêm
	Cairina moschata

	6
	Giống ngan sen
	Cairina moschata
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